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Phụ lục số 05
QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI
A. TRUNG TÂM HỌC VIỆN
I. Đối với đơn vị Vụ, Viện và tương đương (cấp Vụ) không có đơn vị trực thuộc

1. Thành phần

- Chủ trì: Vụ trưởng, Viện trưởng và tương đương (Vụ trưởng).

- Thành viên: các Phó Vụ trưởng, cấp ủy, toàn thể CBCC đơn vị, đại diện Vụ Tổ chức - Cán bộ (nếu đơn vị đề nghị).

2. Quy trình

a) Đánh giá, xếp loại cá nhân

Các cá nhân lần lượt tự đánh giá, xếp loại tại hội nghị; cấp ủy và các thành viên khác của đơn vị thảo luận, đóng góp ý kiến.
Trên cơ sở tham khảo ý kiến góp ý, Vụ trưởng đánh giá, xếp loại và thông báo kết quả xếp loại.

b) Đánh giá, xếp loại tập thể

Vụ trưởng tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể tại hội nghị; cấp ủy và các thành viên đơn vị thảo luận, đóng góp ý kiến.

Trên cơ sở tham khảo ý kiến góp ý, Vụ trưởng tự xếp loại tập thể do mình quản lý.

II. Đối với đơn vị cấp Vụ có đơn vị trực thuộc 
1. Đối với đơn vị cấp Vụ có Phòng, Ban và đương đương (cấp Phòng) trực thuộc 
a) Hội nghị 1: Hội nghị cấp Phòng 

* Thành phần

- Chủ trì: Trưởng phòng.

- Thành viên: Phó Trưởng phòng, đại diện cấp ủy cấp Vụ, toàn thể CBCC thuộc đơn vị cấp phòng.

* Quy trình

- Đánh giá, xếp loại cá nhân
Các cá nhân lần lượt tự đánh giá, xếp loại tại hội nghị; cấp ủy và các thành viên khác của đơn vị thảo luận, đóng góp ý kiến.
Trên cơ sở tham khảo ý kiến góp ý, Trưởng phòng đánh giá, xếp loại và thông báo kết quả xếp loại.

- Đánh giá, xếp loại tập thể

Trưởng phòng tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể tại hội nghị; cấp ủy và các thành viên đơn vị thảo luận, đóng góp ý kiến.

Trên cơ sở tham khảo ý kiến góp ý, Trưởng phòng tự xếp loại tập thể do mình quản lý.

b) Hội nghị 2: Hội nghị cấp Vụ

* Thành phần

- Chủ trì: Vụ trưởng.

- Thành viên: các Phó Vụ trưởng, cấp ủy, Trưởng phòng, đại diện Vụ Tổ chức - Cán bộ (nếu đơn vị đề nghị).
* Quy trình

- Đánh giá, xếp loại cá nhân:
+ Thông qua kết quả đánh giá, xếp loại cá nhân thuộc đơn vị cấp Phòng.
+ Các cá nhân thuộc đơn vị lần lượt tự đánh giá, xếp loại tại Hội nghị; cấp ủy và các thành viên khác của đơn vị thảo luận, đóng góp ý kiến.

Trên cơ sở tham khảo ý kiến góp ý, Vụ trưởng đánh giá, xếp loại và thông báo kết quả xếp loại.

- Đánh giá, xếp loại tập thể:
Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Vụ tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể do mình quản lý; cấp ủy và các thành viên đơn vị thảo luận, đóng góp ý kiến.

Trên cơ sở tham khảo ý kiến góp ý, Vụ trưởng đánh giá, xếp loại tập thể các đơn vị trực thuộc do mình quản lý; tự xếp loại tập thể Vụ và thông báo kết quả xếp loại.

2. Đối với đơn vị cấp Vụ vừa có các cá nhân thuộc đơn vị cấp Phòng và tương đương, vừa có các cá nhân không thuộc đơn vị cấp Phòng và tương đương

a) Hội nghị 1: Hội nghị cấp Phòng 

* Thành phần

- Chủ trì: Trưởng phòng.

- Thành viên: Phó Trưởng phòng; đại diện cấp ủy cấp Vụ; toàn thể CBCC thuộc đơn vị cấp Phòng.

* Quy trình

- Đánh giá, xếp loại cá nhân
Các cá nhân lần lượt tự đánh giá, xếp loại tại hội nghị; cấp ủy và các thành viên khác của đơn vị thảo luận, đóng góp ý kiến.
Trên cơ sở tham khảo ý kiến góp ý, Trưởng phòng đánh giá, xếp loại và thông báo kết quả xếp loại.

- Đánh giá, xếp loại tập thể

Trưởng phòng tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể tại hội nghị; cấp ủy và các thành viên đơn vị thảo luận, đóng góp ý kiến.

Trên cơ sở tham khảo ý kiến góp ý, Trưởng phòng tự xếp loại tập thể do mình quản lý.

b) Hội nghị 2: Hội nghị đánh giá đối với các cá nhân không thuộc đơn vị cấp Phòng 

* Thành phần

- Chủ trì: Vụ trưởng.

- Thành viên: các Phó Vụ trưởng, đại diện cấp ủy cấp Vụ, các cá nhân không thuộc đơn vị cấp Phòng.

* Quy trình

- Đánh giá, xếp loại cá nhân
Các cá nhân lần lượt tự đánh giá, xếp loại tại hội nghị; các Phó Vụ trưởng, cấp ủy đóng góp ý kiến.
Trên cơ sở tham khảo ý kiến góp ý, Vụ trưởng đánh giá, xếp loại và thông báo kết quả xếp loại.

c) Hội nghị 3: Hội nghị cấp Vụ

* Thành phần

- Chủ trì: Vụ trưởng.

- Thành viên: các Phó Vụ trưởng, cấp ủy, Trưởng phòng, đại diện Vụ Tổ chức - Cán bộ (nếu đơn vị đề nghị).
* Quy trình

- Đánh giá, xếp loại cá nhân
+ Thông qua kết quả đánh giá, xếp loại cá nhân thuộc các đơn vị cấp Phòng.

+ Thông qua kết quả đánh giá, xếp loại cá nhân không thuộc các đơn vị cấp Phòng.

+ Các cá nhân thuộc đơn vị lần lượt tự đánh giá, xếp loại tại Hội nghị; cấp ủy, các thành viên khác của đơn vị thảo luận, đóng góp ý kiến.

Trên cơ sở tham khảo ý kiến góp ý, Vụ trưởng đánh giá, xếp loại và thông báo kết quả xếp loại.

- Đánh giá, xếp loại tập thể
Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Vụ tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể do mình quản lý; cấp ủy và các thành viên đơn vị thảo luận, đóng góp ý kiến.

Trên cơ sở tham khảo ý kiến góp ý, Vụ trưởng đánh giá, xếp loại tập thể các đơn vị trực thuộc do mình quản lý; tự xếp loại tập thể Vụ và thông báo kết quả xếp loại.
B. TẠI CÁC HỌC VIỆN TRỰC THUỘC
I. Đối với đơn vị Khoa, Phòng và tương đương (cấp Khoa)
Thực hiện tương tự như đối với các đơn vị cấp Vụ không có đơn vị trực thuộc tại Trung tâm Học viện.
II. Hội nghị cấp Học viện trực thuộc

1. Thành phần

- Chủ trì: Giám đốc Học viện trực thuộc.

- Thành viên: các Phó Giám đốc Học viện trực thuộc, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện trực thuộc, Chủ tịch Công đoàn Học viện trực thuộc, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện trực thuộc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức - Cán bộ (nếu đơn vị đề nghị)
- Thành viên kiêm thư ký: Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Học viện trực thuộc.

2. Quy trình

a) Đánh giá, xếp loại cá nhân
- Thông qua kết quả đánh giá, xếp loại cá nhân thuộc các đơn vị trực thuộc.
- Các cá nhân tham dự hội nghị lần lượt tự đánh giá, xếp loại; Ban Thường vụ và các thành viên khác thảo luận, đóng góp ý kiến.

Trên cơ sở tham khảo ý kiến góp ý, Giám đốc Học viện trực thuộc đánh giá, xếp loại và thông báo kết quả xếp loại.

b) Đánh giá, xếp loại tập thể
- Thông qua kết quả đánh giá, xếp loại tập thể của đơn vị cấp Khoa trực thuộc.

- Thủ trưởng các đơn vị cấp Khoa lần lượt tự đánh giá, xếp loại tập thể do mình quản lý; Ban Thường vụ và các thành viên đơn vị thảo luận, đóng góp ý kiến.

Trên cơ sở tham khảo ý kiến góp ý, Giám đốc Học viện trực thuộc đánh giá, xếp loại tập thể đối với các đơn vị trực thuộc; tự xếp loại của tập thể Học viện trực thuộc và thông báo kết quả xếp loại.

C. TẠI NHÀ XUẤT BẢN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

I. Đối với đơn vị cấp Phòng

Thực hiện tương tự như đối với đơn vị cấp Vụ không có đơn vị trực thuộc tại Trung tâm Học viện.

II. Hội nghị cấp Nhà xuất bản Lý luận chính trị
1. Thành phần

- Chủ trì: Giám đốc Nhà xuất bản Lý luận chính trị.

- Thành viên: các Phó Giám đốc Nhà xuất bản Lý luận chính trị, cấp ủy, các Trưởng phòng, đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức - Cán bộ (nếu đơn vị đề nghị).
- Thành viên kiêm thư ký: CBCC phụ trách tham mưu về công tác đánh giá, xếp loại.

2. Quy trình

a) Đánh giá, xếp loại cá nhân

- Thông qua kết quả đánh giá, xếp loại cá nhân thuộc các đơn vị trực thuộc.
- Các cá nhân tham dự hội nghị lần lượt tự đánh giá, xếp loại; các thành viên khác thảo luận, đóng góp ý kiến.

Trên cơ sở tham khảo ý kiến góp ý, Giám đốc Nhà xuất bản Lý luận chính trị đánh giá, xếp loại và thông báo kết quả xếp loại.

b) Đánh giá, xếp loại tập thể

- Thông qua kết quả đánh giá, xếp loại tập thể của đơn vị cấp Phòng trực thuộc.

- Thủ trưởng các đơn vị cấp Phòng lần lượt tự đánh giá, xếp loại tập thể do mình quản lý; cấp ủy và các thành viên đơn vị thảo luận, đóng góp ý kiến.

Trên cơ sở tham khảo ý kiến góp ý, Giám đốc Nhà xuất bản Lý luận chính trị đánh giá, xếp loại tập thể đối với các đơn vị cấp Phòng; tự xếp loại của tập thể Nhà xuất bản Lý luận chính trị và thông báo kết quả xếp loại.

D. HỘI NGHỊ CẤP HỌC VIỆN 

I. Thành phần

- Chủ trì: Giám đốc Học viện.

- Thành viên: các Phó Giám đốc Học viện; Trợ lý đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị - Giám đốc Học viện, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện, Chủ tịch Công đoàn Học viện, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện, Giám đốc Học viện trực thuộc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Học viện, Thư ký đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị - Giám đốc Học viện.

- Thành viên kiêm thư ký: Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ.

II. Quy trình

1. Đánh giá, xếp loại cá nhân
- Thông qua kết quả đánh giá, xếp loại cá nhân thuộc đơn vị cấp Phòng tại Trung tâm Học viện.
- Các cá nhân tham dự hội nghị lần lượt tự đánh giá, xếp loại; Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện và các thành viên khác thảo luận, đóng góp ý kiến.

Trên cơ sở tham khảo ý kiến góp ý, Giám đốc Học viện đánh giá, xếp loại cá nhân và thông báo kết quả xếp loại.

2. Đánh giá, xếp loại tập thể
- Thông qua kết quả xếp loại tập thể của đơn vị cấp Phòng tại Trung tâm Học viện.
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Học viện lần lượt tự đánh giá, xếp loại tập thể do mình quản lý; Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện và các thành viên tham dự thảo luận, đóng góp ý kiến.

Trên cơ sở tham khảo ý kiến góp ý, Giám đốc Học viện đánh giá, xếp loại tập thể đối với các đơn vị trực thuộc Học viện; tự xếp loại tập thể Học viện và thông báo kết quả xếp loại.
